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KẾ HOẠCH 

Khám sàng lọc và hướng dẫn tập phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà cho 80 người 

khuyết tật tại thành phố Đồng Xoài 

 

Thực hiện Công văn số 2048/UBND-KGVX ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người 

khuyết tật bị phun rải nặng chất da cam” năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 tỉnh Bình 

Phước; 

Trên cơ sở đề xuất của Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH), Sở Y tế 

lập Kế hoạch Khám sàng lọc và can thiệp phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà cho 80 

người khuyết tật tại Thành phố Đồng Xoài, cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu: 

Khám sàng lọc, hướng dẫn tập phục hồi chức năng (PHCN) tại nhà, chăm sóc tại 

nhà (CSTN) cho người khuyết tật (NKT) và người chăm sóc (NCS) tại thành phố Đồng 

Xoài. 

II. Đối tượng: 

80 người khuyết tật thuộc thành phố Đồng Xoài được lựa chọn từ phần mềm quản 

lý thông tin NKT (DIS) của Bộ Y tế (Có phụ lục kèm theo). 

III. Thời gian và địa điểm: 

1. Thời gian: Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 20/6/2024. 

2. Địa điểm: Tại Phường Tân Thiện, phường Tân Bình, xã Tiến Hưng, phường 

Tân Xuân, phường Tân Đồng, xã Tân Thành, phường Tân Phú thuộc Thành phố Đồng 

Xoài. 

IV. Cán bộ thực hiện: 

1. Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài: 

BS. Vũ Thị Thúy – Khoa YHCT-PHCN (tham gia ngày 17,18,19,20/6/2024). 

Đoàn Thị Thanh Nga – Khoa YHCT-PHCN (tham gia ngày 17,18,19,20/6/2024). 

Các cán bộ chuyên trách PHCN đã hoàn thành đợt tập huấn PHCN 3 tháng của 

các TYT phường Tân Thiện, Tân Bình, Tân Xuân, Tân Đồng, Tân Phú, xã Tân Thành và 

Tiến Hưng có NKT thuộc danh sách được khám sàng lọc. 

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước: 

CN. Lê Thị Diệp – Khoa PHCN (tham gia ngày 17,19,20/6/2024). 

3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước: 

BS. Trần Hằng My – Khoa YHCT-PHCN (tham gia ngày 18,19/6/2024). 

Lê Văn Dũng – Khoa YHCT-PHCN (tham gia ngày 19, 20/6/2024) 

4. Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước: 

BSCK I. Thiều Khắc Hậu (tham gia ngày 17,18,19,20/6/2024). 

5. Tổ chức VNAH: 



CN. Nguyễn Thị Mộng Huyền – Cán bộ kỹ thuật VNAH tại Bình Phước. 

Ths. Đỗ Ngọc Tùng – Cán bộ kỹ thuật VNAH tại TP HCM. 

V. Nội dung thực hiện: 

Khám sàng lọc, hướng dẫn tập phục hồi chức năng và trị liệu cho người khuyết tật 

cho NKT có nhu cầu phục hồi chức năng. 

Hướng dẫn người nhà, người chăm sóc hỗ trợ NKT trong các sinh hoạt tại nhà, 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho NKT. 

Đo đạc dụng cụ khi NKT có nhu cầu. 

VI. Kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Hội Trợ giúp người 

khuyết tật Việt Nam (VNAH). 

VII. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế triển 

khai tổ chức thực hiện. 

2. Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài: 

Chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thông báo đến gia đình 

NKT trong danh sách được lựa chọn và cử cán bộ của Trạm y tế phối hợp dẫn đoàn tới 

nhà của NKT để khám sàng lọc cho NKT. 

Cử cán bộ tham gia đoàn khám sàng lọc và hướng dẫn tập PHCN, CSTN cho NKT. 

3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Phước, Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước: 

Cử cán bộ tham gia đoàn khám sàng lọc và hướng dẫn tập PHCN, CSTN cho NKT. 

5. Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam-VNAH: Điều phối hoạt động khám 

sàng lọc và hướng dẫn tập phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật, tài 

trợ kinh phí cho hoạt động này.  

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Mộng Huyền – Văn phòng VNAH 

tại Bình Phước, ĐT: (84) 271-3888 567, DĐ: 0917257740, email: huyennguyen@vnah-

hev.org 
 

    Nơi nhận:                                    
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- CA tỉnh; 

- Hội Bảo trợ NKT, TMC&BNN tỉnh; 

- Hội Nạn nhân CDDC/Dioxin tỉnh; 

- Văn phòng VNAH; 

- UBND thành phố Đồng Xoài; 

- TTYT thành phố Đồng Xoài; 

- BV Đa Khoa tỉnh Bình Phước; 

- BV YHCT tỉnh Bình Phước; 

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng chức năng; 

- Lưu: VT, NV(P). 

                 GIÁM ĐỐC 

                    

 



DANH SÁCH  

NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI ĐƯỢC  

KHÁM SÀNG LỌC 

 
Thời gian: 17-20/6/2024 

Địa điểm:  Phường Tân Thiện, phường Tân Bình, xã Tiến Hưng, phường Tân Xuân, 

phường Tân Đồng, xã Tân Thành, phường Tân Phú. 

Danh sách và lịch khám cụ thể như sau: 

 Ngày 17/06/2024: Khám sàng lọc cho 18 NKT thuộc phường Tân Đồng và xã Tân 

Thành: 

 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Địa chỉ Điện thoại 

1 Trịnh Văn Trang Nam 1986 
KP3-Tân Đồng - Đồng Xoài- 

Bình Phước 
0974886696 

2 Hoàng Hiếu Nam 1990 
Tổ 4 - Tân Đồng - Đồng 

Xoài- Bình Phước 
0908680578 

3 Nguyễn Công Thành  Nam 1957 
Tổ 1 - Khu Phố 3 - Tân Đồng 

- Đồng Xoài 
02713880116 

4 Đoàn Văn Lựu  Nam 1958 KP3, Tân Đồng, Đồng Xoài  0908834798 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh  
Nữ 1998 KP1, Tân Đồng, Đồng Xoài  0985339137 

6 Nguyễn Thị Huệ  Nữ 1950 
Phường Tân Đồng, Đồng 

Xoài  

0948093879-

0385390979 

7 Hoàng Thị Tuyến Nữ 1987 
tổ 4, kp 4, phường Tân Đồng, 

tp Đồng Xoài 
0911566540 

8 Đào Văn Hải Nam 1982 kp3, Tân Đồng, Đồng Xoài 0963044137 

9 Lương Duy Bình  Nam 1952 
KP 1, P. Tân Đồng, Đồng 

Xoài 
0978591798 

10 Trịnh Thị Vưỡng 
 

Nữ 
1989 Khu phố 2. Tân Đồng 0385390979 

11 Lưu Văn Ky Nam 1957 Khu phố 2. Tân Đồng 0963430878 

12 Nguyễn Xuân Tú Nam 1985 Khu phố 2. Tân Đồng 0934199636 

13 
Nguyễn Võ 

Trường An 
Nam 2017 Khu phố 4. Tân Đồng 0373145882 

14 Đỗ Bá Trung Nam 1989 Khu phố 4. Tân Đồng 0367020853 



15 Nguyễn Thị Cúc 
 

Nữ 
 Tổ 3 – KP 2, Tân Đồng 

0974770553 

rh 

16 Bùi Viết Long Nam 1963 
Ấp 7, Tân Thành, Đồng Xoài, 

Bình Phước 
0363692498 

17 Lê Đình Hiệp  Nam 1944 
QL 14, Ấp 8, Tân Thành, 

Đồng Xoài  
0355032279 

18 Trần Ngọc Vui Nam 1975 Ấp 2, Tân Thành, Đồng Xoài 0773732612 

 

 Ngày 18/06/2024: Khám sàng lọc cho 23 NKT thuộc phường Tân Bình, Tân Xuân, 

xã Tiến Hưng: 

 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Địa chỉ Điện thoại 

1 Nguyễn Hữu Tài Nam 2000 

603 - Tổ 6 - KP tân Bình- 

Tân Bình - Đồng Xoài - 

Bình Phước  

0942290945 

2 Nguyễn Văn Nhật  Nam 1960 
KP. Tân Trà 2, Tân Bình, 

Đồng Xoài  
0395888787 

3 Trần Ngọc Duyên  Nữ 2013 
KP. Tân Bình, P. Tân Bình, 

Đồng Xoài  
0852716809 

4 Trần Thị Kim Hiền  Nữ 1984 P. Tân Bình, Đồng Xoài  0387248555 

5 Trần Công Việt Nam  1977 KP Tân Trà 2, Tân Bình 0342575791 

6 Nguyễn Tấn Tài Nam 1952 
Số 179/647, Tân Bình, 

Đồng Xoài 
0919865399 

7 Tống Văn Dũng Nam 1981 
Tân Bình, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
0913324239 

8 Hoàng Văn Liêm Nam 1968 

Xóm 3 - Ấp 6 - Tiến Hưng 

- Tiến Hưng - Đồng Xoài- 

Bình Phước 

0974247604 

9 Nguyễn Ngọc Khôi Nam 1960 
Tổ 9, Tiến Hưng, Đồng 

Xoài 
0979114763 

10 Đào Văn Sắc Nam 1975 
Hẻm 129, Ấp 3, Tiến 

Hưng, Đồng Xoài 
0382934014 

11 Đinh Thị Nguyệt Nữ 1970 
ấp 3, Tiến Hưng, Đồng 

Xoài 
0332127188 

12 Lê Thị Lài Nữ 1987 Xóm 2, ấp 4, Tiến Hưng 0373878710 



13 Lê Hoài Ân Nam 2019 Xóm 4, Ấp 4, Tiến Hưng` 0356351920 

14 Thị Báo Ân Nữ 2006 Ấp 4. Tiến Hưng 0327519706 

15 Bùi Quang Xuân Nam 1939 
Xuân Lộc - Tân Xuân - 

Đồng Xoài- Bình Phước 
0986323479 

16 Phạm Vương Hồng Nam 1997 
KP. Tân Tiến, Tân Xuân, 

Đồng Xoài 
0945207914 

17 Huỳnh Văn Chất Nam 1964 Tân Xuân, Đồng Xoài 0389328178 

18 Lê Bá Tùng Nam 1980 P. Tân Xuân, Đồng Xoài 0972626395 

19 Ngô Thị Nga Nữ 1938 Suối Đá, Tân Xuân 0947040111 

20 Nguyễn Thị Phương Nữ 1936 Suối Đá, Tân Xuân 0355599820 

21 Lê Văn Đàn Nam 1957 Tân Xuân 0379006685 

22 Nguyễn Lật Nam 1934 Tân Xuân 0917169079 

23 Phạm Bá Mạnh Nam 1955 
Tân Xuân, Đồng Xoài, 

Bình Phước 
0977262362 

 

 Ngày 19/06/2024: Khám sàng lọc cho 25 NKT thuộc phường Tiến Thành, phường 

Tân Phú: 

 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Địa chỉ Điện thoại 

1 Lê Bảo Ngọc  Nữ 2005 
Ấp 1b- Tiến Thành -Đồng 

Xoài 
0916373456 

2 Nguyễn Thị Diên Nữ 1980 
Ấp 1B - Tiến Thành- Đồng 

Xoài- Bình Phước 
0908140879 

3 Nguyễn Thành Danh  Nam 2005 
Ấp Bưng Trang, Tiến Thành, 

Đồng Xoài  
0907019912 

4 
Nguyễn Thị Bích 

Thủy  
Nữ 1945 

KP2, P. Tiến Thành, Đồng 

Xoài  
0948627568 

5 Mai Ngọc Dũng Nam 1975 
KP3, Tiến Thành, TP Đồng 

Xoài, Bình Phước 
0974801078 

6 Trần Thị Linh Nữ 1984 
Hẻm 1338 Tổ 1-KP 3 Tiến 

Thành-Đồng Xoài 
0349497615 



7 Bùi Thị Thanh Tâm Nữ 1940 
SN 94 PNT, Kp5, Tiến 

Thành, ĐX 
0901689323 

8 Lê Thị Đào Nữ 1949 
Kp 5 - Tiến Thành - Đồng 

Xoài - Bình Phước 
0967999877 

9 
Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ 
Nữ 1948 

Kp 2 - Tiến Thành - Đồng 

Xoài 

(QL14-1233 cửa sắt thanh 

Quang) 

0948627568 

10 Nguyễn Ngọc Hiệu Nam 1981 
Sn 26 hẻm 1372, Kp3 - Tiến 

Thành - Đồng Xoài 
0911559854 

11 Phan Văn Thử Nam 1954 Kp Bưng Trang - Tiến Thành 
0963578179 

0354305468 

12 Phạm Huy Hảo Nam 1934 
Sn 51 PNT - Kp1 - Tiến 

Thành 
0973931729 

13 Hà Văn Đức Nam 1950 
Sn 44, xóm 1, kp5 - Tiến 

Thành 
0985350789 

14 Mai Thị Phụng Nữ 2012 
Hẻm 145 Đường Phú Riềng 

Đỏ, Tân Phú 
0947511913 

15 Nguyễn Thị Thủy  Nữ 1982 
Tổ 4, KP. Phú Cường, Tân 

Phú, Đồng Xoài  
353920208 

16 Phạm Thị Dung  Nữ 1936 
KP. Phú Cường, Tân Phú, 

Đồng Xoài  
0905401585 

17 Nguyễn Văn Sơn  Nam 2000 
KP. Phú Cường, Tân Phú, 

Đồng Xoài  
374488870 

18 Phạm Thị Tâm  Nữ 1975 P. Tân Phú, Đồng Xoài  
0985939283 

0388685071 

19 Lê Thị Mão  Nữ 1951 
KP. Phú Thanh, P. Tân Phú, 

Đồng Xoài  
0983270520 

20 Trần Thị Út Em  Nữ 1986 
KP. Phú Cường, P. Tân Phú, 

Đồng Xoài  
0988868449 

21 Đồng Thị Ngần  Nữ 1950 
KP. Phước Tân, P. Tân Phú, 

Đồng Xoài  

09110989520

836274005 

22 Đoàn Tấn Dũng Nam 1956 
Ấp Suối cam, KP Phú Tân, 

Phường Tân Phú, Đồng Xoài 
0913738279 

23 Võ Văn An Nam 1971 
kp Phú Thịnh, p. Tân Phú, 

Đồng Xoài 
0988414199 

24 Lê Văn Hán Nam 1957 
Tân Phú, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
0919257227 

25 Bùi Anh Khoa Nam 2020 
Tân Phú, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
0908336281 

 

 



 

 

 Ngày 20/06/2024: Khám sàng lọc cho 14 NKT thuộc phường Tân Thiện: 

 

STT Họ và Tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Địa chỉ Điện thoại 

1 Nguyễn Khắc Ánh Nam 1966 
KP Phước Tân - Tân Thiện - 

Đồng Xoài- Bình Phước 
0336279331 

2 Thạch Thành Công Nam 1982 

Số 40, Đường Lê Quý Đôn, 

KP. Bình Thiện, Tân Thiện, 

Đồng Xoài (chuyển Tân Phú) 

0878290779 

3 Võ Văn Bình  Nam 1979 KP2, Tân Thiện, Đồng Xoài  0944250059 

4 Nguyễn Văn Hưng  Nam 1996 
KP. Phước Hòa, Tân Thiện, 

Đồng Xoài  
0971195069 

5 Hoàng Thanh Tú Nam 2005 
KP. Tân Đồng 1, Tân Thiện, 

Đồng Xoài  
0386632090 

6 Đỗ Mạnh Cường Nam 1974 
Tổ 1, KP. Phước Tân, Tân 

Thiện, Đồng Xoài  
0384557089 

7 Thạch Khánh Nam 1997 
Tổ 4, P. Tân Thiện, Đồng 

Xoài  

0387545485/

0342289443 

8 Nguyễn Văn Sơn  Nam 1968 
Tổ 4, KP Phước Tân, Phường 

Tân Thiện, Đồng Xoài 
0982649610 

9 Nguyễn Thị Diệu Nữ 1955 
Tổ 3 tân đồng 1, phường Tân 

Thiện, tp Đồng Xoài 
  

10 Đàm Thị Thuyến Nữ 1962 Phước Hòa, Tân Thiện 0382379128 

11 Nguyễn Văn Quý Nam 1950 Bình Thiện, Tân Thiện 0587445555 

12 
Nguyễn Văn 

Long 
Nam 1996 

KP Phước Tân - Tân Thiện - 

Đồng Xoài- Bình Phước 
0336279331 

13 Lê Anh Kiệt Nam 2007 
Tân thiện, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
0862455055 

14 Bùi Thị Hòa Nam 1955 
Tân thiện, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
0981179271 
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